
Nghe Nói Đọc Viết Điểm CK

01
24TACB88 231080095 Hoàng Khả Ái 07/01/2005 Bình Định Nữ 8.5 8.5 8.5 6 8.5 8.5 7.875 8.19 Đạt Giỏi 23CSM1

02
24TACB89 231080139 Thông Lê Trường Gian 24/05/2005 Bình Thuận Nữ 5.5 4 VT VT VT VT Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt 23CSM1

03
24TACB90 231080219 Nông Thị Lê Giang 25/03/1995 Bình Phước Nữ 8.5 7.5 7 4 7 7 6.25 7.08 Đạt Khá 23CSM

04
24TACB91 231080132 Phan Thị Trang Hòa 07/01/2003 TP HCM Nữ 7.75 8.5 7.5 5 7.5 7.5 6.875 7.54 Đạt Khá 23CSM1

05
24TACB92 231080023 Nguyễn Thị Thùy Linh 09/08/2005 Nam Định Nữ 8.5 8 7 4 7 7 6.25 7.23 Đạt Khá 23CSM1

06
24TACB93 231080104 Trần Ngọc Phương Linh 22/09/2005 TP HCM Nữ 8 9.5 8 6.5 8 8 7.625 8.26 Đạt Giỏi 23CSM1

07
24TACB94 231080106 Dương Thị Tuyết Mai 05/02/2005 Đồng Nai Nữ 9 9.5 8 4 8 8 7 8.15 Đạt Giỏi 23CSM1

08
24TACB95 231080216 Danh Thị Tuyết My 25/08/2004 Bình Thuận Nữ 7.5 4.5 4.5 4 4.5 4.5 4.375 5.04 Đạt Trung bình 23CSM2

09
24TACB96 231080148 Nguyễn Phương Ngọc Trà My 06/06/2005 Đắk Lắk Nữ 8.5 5.5 5.5 4 5.5 5.5 5.125 5.91 Đạt Trung bình 23CSM1

10
24TACB97 231080149 Huỳnh Thị Ngọc Ngà 15/06/2005 TP HCM Nữ 8.5 4.5 4.5 4 4.5 4.5 4.375 5.24 Đạt Trung bình 23CSM1

11
24TACB98 231080109 Lê Thị Kim Ngân 16/05/2005 Bà Rịa -Vũng Tàu Nữ 7.5 8 7 4.5 7 7 6.375 7.09 Đạt Khá 23CSM1

12
24TACB99 231080229 Nguyễn Thị Kim Ngân 01/05/2005 Lâm Đồng Nữ 10 9.5 9.5 5 9.5 9.5 8.375 9.04 Đạt Giỏi 23CSM1

13
24TACB100 231080111 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 04/06/2005 Bình Định Nữ 8 8 6 4 6 6 5.5 6.75 Đạt Khá 23CSM1

14
24TACB101 231080120 Đặng Thị Thanh Thảo 07/10/2005 TP HCM Nữ 9.5 9.5 8 6 8 8 7.5 8.50 Đạt Giỏi 23CSM1

15
24TACB102 231080121 Nguyễn Thị Minh Thư 15/05/2005 Bến Tre Nữ 7.5 7 6.5 4.5 6.5 6.5 6 6.60 Đạt Khá 23CSM1

16
24TACB103 231080094 Vũ Thị Thùy Trang 05/02/1993 Đồng Nai Nữ 9.5 10 10 8.5 10 10 9.625 9.71 Đạt Giỏi 23CSM1

17
24TACB104 231080191 Hoàng Thị Trí 18/10/1991 Nghệ An Nữ 8.5 7 4.5 4 4.5 4.5 4.375 5.99 Đạt Trung bình 23CSM

18
24TACB105 231080163 Đào Thị Nhã Trinh 17/10/2004 Tiền Giang Nữ 7 5.5 4 4 4 4 4 5.05 Đạt Trung bình 23CSM1

19
24TACB106 231080125 Nhiêm Diểm Trinh 09/09/2003 TP HCM Nữ 8.5 7.5 7 4 7 7 6.25 7.08 Đạt Khá 23CSM1

Cuối kỳ 50% Xếp Loại Ghi chúSố báo danhSTT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Thời gian kiểm tra: 13h30Ngày kiểm tra: 04/8/2024 Thời gian ôn tập: từ ngày 17/5/2024 đến 15/7/2024
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Địa điểm kiểm tra: 326A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Lớp: 24TACB 04

BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA TIẾNG ANH CƠ BẢN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DST Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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20
24TACB107 231080118 Huỳnh Thị Kim Tuyền 24/10/2005 Quảng Ngãi Nữ 8.5 5.5 5 4 5 5 4.75 5.73 Đạt Trung bình 23CSM1

21
24TACB108 231360022 Nguyễn Trần Tuấn Vũ 17/12/2005 Bình Thuận Nam 8 7 6.5 4 6.5 6.5 5.875 6.64 Đạt Khá 23COT1

(Đã ký) (Đã ký)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tổng số thí sinh đạt: 20

Tổng số thí sinh không đạt: 01

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2024

Tổng số thí sinh dự kiểm tra: 20

Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: 01

ThS. Dương Công Hiếu Tạ Thị Quỳnh Hương Nguyễn Thị Quỳnh Trinh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA TRƯỞNG BAN THƯ KÝ NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

(Đã ký)
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